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1 16144205 Tô Trường An 24/02/1998 Tiền Giang CK Chế Tạo Máy 161442B Mitsuba 3 tr

2 16146261 Hồ Khắc Duy 08/02/1998 Bình Thuận CK Chế Tạo Máy 161461C Mitsuba 3 tr

3 15144110 Lê Nhựt Duy 01/06/1997 An Giang CK Chế Tạo Máy 151442B Mitsuba 3 tr

4 15743035 Đặng Long Bảo Hậu 11/03/1992 TP. Hồ Chí Minh CK Chế Tạo Máy XSKT Lâm Đồng 2,5 tr

5 15146158 Đặng Công Hậu 02/06/1997 Gia Lai CK Chế Tạo Máy 151461C Mitsuba 3 tr

6 15143150 Nguyễn Văn Hiền 18/06/1997 BR - Vũng tàu CK Chế Tạo Máy 151431C ASTRO 6 tr

7 16144279 Nguyễn Khắc Huy 20/05/1998 Bến Tre CK Chế Tạo Máy 161441A Hyosung 3 tr

8 16144371 Nguyễn Văn Sơn 10/11/1998 Quảng Bình CK Chế Tạo Máy 161442B VNHELP - 250USD

9 14146202 Nguyễn Trọng Thái 20/10/1996 Bình Phước CK Chế Tạo Máy 149460A VNHELP - 250USD

10 14143272 Tạ Ngọc Triều 22/11/1996 Quảng Ngãi CK Chế Tạo Máy 141431A XSKT Lâm Đồng 2,5 tr

11 15150053 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm 20/08/1997 Quảng Ngãi CN Hóa học và TP 151502A XSKT Lâm Đồng 2,5 tr

12 16128030 Trần Minh Huy 07/11/1997 Đà Nẵng CN Hóa học và TP 161280B XSKT Lâm Đồng 2,5 tr

13 15150089 Đặng Thị Loan 17/08/1997 Hà Tĩnh CN Hóa học và TP 159150A VNHELP - 250USD

14 17128070 Nguyễn Trung Tín 02/09/1999 Bình Định CN Hóa học và TP 171280A N. T. Tộ 250 USD

15 17116238 Văn Thị Ngọc Xưa 02/09/1998 Bình Thuận CN Hóa học và TP 171160A N.T.Tộ 250 USD +CS

16 16109131 Võ Thơ Kỳ 14/07/1998 Tiền Giang CN May và TT 161091B ASTRO 6 tr

17 15145289 Ngô Thành Min 25/12/1997 An Giang Cơ Khí Động Lực 151452C CPKT Tân Cảng 3 tr

18 15145309 Võ Thị Hồng Nhi 06/11/1997 Khánh Hòa Cơ Khí Động Lực 159450A CPKT Tân Cảng 3 tr
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19 13145197 Võ Hữu Phước 03/01/1995 Đồng Tháp Cơ Khí Động Lực 139450A Toyota 6 tr

20 16147193 Kiên Văn Chí Thanh 01/06/1998 Trà Vinh Cơ Khí Động Lực 169470A Cartek 2,5tr

21 16147201 Nguyễn Thế Thiện 05/08/1997 Quảng Nam Cơ Khí Động Lực 169470A CPKT Tân Cảng 3 tr

22 13147078 Phạm Thanh Tú 04/05/1995 Bình Định Cơ Khí Động Lực 139470A CPKT Tân Cảng 3 tr

23 17133041 Nguyễn Thị Ngọc 03/05/1999 TP. Hồ Chí Minh Công nghệ Thông Tin YouthSpark 600 USD

24 14119013 Nguyễn Văn Giỏi 01/08/1996 Bình Định Điện - Điện tử 141190B Datalogic 5 tr

25 17141179 Thái Minh Hằng 17/10/1999 Bình Định Điện - Điện tử 171411C Đồng hành Korea 4tr

26 16129043 Nguyễn Hữu Nghị 27/09/1996 Bến Tre Điện - Điện tử 161290A VNHELP - 250USD

27 16151230 Nguyễn Quy 16/03/1998 Quảng Trị Điện - Điện tử 161511B ASTRO 6 tr

28 14141252 Trần Duy Quyền 01/08/1996 Lâm Đồng Điện - Điện tử 14141VT1A VNHELP - 250USD

29 16129073 Dương Thanh Toàn 03/06/1998 Khánh Hòa Điện - Điện tử 161290C Đồng hành Korea 4tr

30 17125025 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 09/01/1999 Bình Định ĐT chất lượng cao 17125CL3A N.T.Tộ 250 USD

31 17145185 Ngô Xuân Nhị 12/02/1999 Đắk Lắk ĐT chất lượng cao 17145CL1A N. T. Tộ 250 USD

32 16125064 Võ Thị Diễm Sương 20/01/1998 Bình Thuận ĐT chất lượng cao 16125CL1B Đồng hành Korea 4tr

33 17119043 Nguyễn Đặng Thu Thảo 25/08/1999 Tây Ninh ĐT chất lượng cao 17119CL3 YouthSpark 600 USD

34 14148013 Đặng Hải Đăng 15/11/1996 Bến Tre In và Truyền thông 141480A ASTRO 6 tr

35 16148106 Nguyễn Thị Lai 25/06/1998 Bình Định In và Truyền thông 161480A VNHELP - 250USD

36 14148041 Đỗ Hồng Nhung 29/04/1996 Vĩnh Long In và Truyền thông 141480A XSKT Lâm Đồng 2,5 tr

37 15148136 Võ Thúy Viên 06/08/1997 Bình Định In và Truyền thông 151480C VNHELP - 250USD

38 14125002 Mai Thị Bé 28/09/1995 Quảng Bình Kinh tế 141250A VNHELP - 250USD
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39 15126078 Trần Tiến Duy 15/08/1997 Đồng Nai Kinh tế 151260A XSKT Lâm Đồng 2,5 tr

40 15146160 Nguyễn Văn Hiếu 22/01/1997 Bình Thuận Kinh tế 151241A VNHELP - 250USD

41 15125091 Đặng Hồ Thị Mỹ Hương 14/06/1997 Bình Định Kinh tế 151250A XSKT Lâm Đồng 2,5 tr

42 15950028 Vũ Ngọc Phương Nghi 19/12/1997 TP. Hồ Chí Minh Ngoại ngữ 159500C Lương Văn Can

43 16131125 Võ Thành Sơn 04/01/1998 An Giang Ngoại ngữ 161310A ASTRO 6 tr

44 14149222 Trịnh Hoàng Vũ 17/09/1995 Bình Định Xây dựng 149490A ASTRO 6 tr


